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	TT
	Đơn vị
	Họ và tên
	Năm sinh
	Dân tộc
	Chức vụ, đơn vị công tác
	Đối tượng

	1 
	
	
	Nam
	Nữ
	
	
	

	2 
	Lào Cai
	Phạm Thanh Huyền

0973.785.935
	
	1990
	Giáy
	Cán bộ kỹ thuật, Công ty TNHH MTV Apatit Việt Nam
	Kỹ thuật viên

	3 
	
	Đoàn Văn Tú

0977.325.363
	1989
	
	Kinh
	Thợ sửa chữa điện, Công ty TNHH MTV Apatit Việt Nam
	Kỹ thuật viên

	4 
	Cao Bằng
	Lăng Văn Thượng

0966.846.333

0868.893.639
	1990
	
	Nùng
	Kỹ thuật viên Phân xưởng Chế Luyện, Công ty Cổ phần Mía đường Cao Bằng
	Kỹ sư

	5 
	Phú Thọ
	Đinh Trung Thịnh

0914.575.366
	1987
	
	Kinh
	Kỹ sư cơ khí, Công ty Cổ phần Giấy Việt Trì
	Kỹ sư

	6 
	Nam Định
	Nguyễn Ngọc Tĩnh

0913.344.328
	1988
	
	Kinh
	Cán bộ kỹ thuật, Phòng Quản lý nước và công trình, Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi huyện Nghĩa Hưng, tỉnh Nam Định
	Kỹ sư

	7 
	Nghệ An
	Nguyễn Mạnh Thông

0984.899.968
	1985
	
	Kinh
	Tổ trưởng Tổ chuyên môn, Công ty Thủy điện Bản Vẽ
	Kỹ sư

	8 
	Quảng Bình
	Dương Tuấn Anh

0973.647.357
	1990
	
	Kinh
	Kỹ sư, Công ty Điện lực Quảng Bình
	Kỹ sư

	9 
	Bình Định
	Đinh Thành Chính

0916705379
	1988
	
	Kinh
	Chuyên viên Phòng Tổ chức và Nhân sự, Công ty Điện lực Bình Định
	Kỹ thuật viên

	10 
	Đà Nẵng
	Phan Thanh Dũng
	1988
	
	Kinh
	Kỹ sư Phòng Tự động hóa, Công ty TNHH MTV Thí nghiệm điện Miền Trung
	Kỹ sư

	11 
	
	Hoàng Đức Quang Sáng

0935.945.965
	1986
	
	Kinh
	Kỹ sư Phòng Điều độ, Công ty TNHH MTV Điện lực Đà Nẵng
	Kỹ sư

	12 
	
	Võ Văn Phương

0932.433.483
	1986
	
	Kinh
	Phó trưởng Phòng Điều độ, Công ty TNHH MTV Điện lực Đà Nẵng
	Kỹ sư

	13 
	
	Nguyễn Văn Thiện
	1988
	
	Kinh
	Kỹ sư điện Phân xưởng Cao thế, Công ty TNHH MTV Thí nghiệm điện Miền Trung
	Kỹ sư

	14 
	
	Trương Tấn Sang
	1989
	
	Kinh
	Kỹ sư điện, Xí nghiệp Cảng Tiên Sa
	Kỹ sư

	15 
	Ninh Thuận
	Võ Thị Phương Mai

098.1423.566
	
	1987
	Kinh
	Nhân viên An toàn, Công ty Điện lực Ninh Thuận
	Kỹ sư

	16 
	Lâm Đồng
	Trần Vũ Trường
	1985
	
	Kinh
	Phòng Kỹ thuật công nghệ, Công ty TNHH MTV Nhôm Lâm Đồng –TKV
	Kỹ sư

	17 
	Bình Phước
	Nguyễn Ngọc Thắng

0918252411
	1994
	
	Kinh
	Cán bộ kỹ thuật, Phòng Kỹ thuật, Công ty Điện lực Bình Phước
	Kỹ sư

	18 
	Bình Thuận
	Võ Ngọc Thiện

0982.338.858
	1986
	
	Kinh
	Phó trưởng Phòng Kế hoạch Kỹ thuật, Điện lực Phú Quý, Công ty Điện lực Bình Thuận
	Kỹ thuật viên

	19 
	Đồng Nai
	Dương Phước Vinh

0906639339
	1987
	
	Kinh
	Kỹ thuật viên, Công ty TNHH ChangShin Việt Nam
	Kỹ thuật viên

	20 
	
	Trần Anh Thiên

0938636182
	1986
	
	Kinh
	Kỹ sư điện Phòng Thiết kế, Công ty Cổ phần Thiết bị điện
	Kỹ sư

	21 
	
	Ngô Quốc Huy

0941214544
	1994
	
	
	Kỹ thuật trưởng Bộ phận CNC, Công ty TNHH Giải pháp Công nghệ Vạn Hỏa Long, TP. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai
	Kỹ sư

	22 
	
	Bùi Quốc Lợi

0973.914.340
	1991
	
	Kinh
	Kỹ thuật viên, Công ty TNHH Pouchen Việt Nam
	Kỹ thuật viên

	23 
	Hồ Chí Minh
	Phùng Xuân Trung

0906800956
	1991
	
	Kinh
	Phó trưởng Phòng Kỹ thuật, Công ty Cổ phần Cấp nước Phú Hòa Tân, Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn
	Kỹ sư

	24 
	
	Hồ Phan Phước Sanh

0907464807
	1990
	
	Kinh
	Tổ trưởng TQ4, Xí nghiệp Dịch vụ Ô tô ISUZU An Lạc, Tổng Công ty Cơ khí Giao thông Vận tải Sài Gòn – TNHH MTV
	Kỹ thuật viên

	25 
	
	Lê Tuấn Anh

0703991903
	1994
	
	Kinh
	Cố vấn dịch vụ, Xí nghiệp Dịch vụ Ô tô ISUZU An Lạc, Tổng Công ty Cơ khí Giao thông Vận tải Sài Gòn – TNHH MTV
	Kỹ thuật viên (Cố vấn dịch vụ)

	26 
	
	Bùi Thanh Nghị

0869366599
	1987
	
	Kinh
	Tổ trưởng quản lý chất lượng, Chi nhánh Tổng Công ty Liksin – XNBB
 An Khang Liksin
	Kỹ thuật viên

	27 
	Trà Vinh
	Lê Nguyễn Hồng Ân
	1989
	
	Kinh
	Phó Quản đốc Phân xưởng Vận hành 2, Nhà máy Nhiệt điện Duyên Hải 3, Công ty Nhiệt điện Duyên Hải
	Kỹ sư

	28 
	An Giang
	Trần Văn Bương

0919460400
	1985
	
	Kinh
	Kỹ sư điện, Tổ trưởng Tổ quản lý điện nước An Châu, Xí nghiệp Điện nước Châu Thành, Công ty Cổ phần Điện nước An Giang
	Kỹ sư

	29 
	Quân đội
	Nguyễn Văn Kiệm
	1987
	
	Kinh
	Đại úy, Trợ lý kỹ thuật, Phòng Kỹ thuật, Nhà máy Z119, Cục Kỹ thuật, Quân chủng Phòng không Không quân
	Kỹ thuật viên

	30 
	
	Hoàng Ngọc Trai
	1987
	
	Kinh
	Đại úy, Thợ sửa chữa, Đại đội Thông tin, Bộ Tham mưu, Binh chủng Tăng Thiết Giáp
	Kỹ thuật viên

	31 
	Công An
	Nguyễn Thủy Long

0778940647
	1988
	
	Kinh
	Nhân viên phụ trách kỹ thuật và mua sắm tài sản công cụ dụng cụ, 
Ban Tổng hợp, Chi nhánh Công ty TNHH MTV BCA-Thăng Long tại TP. Hồ Chí Minh, Cục Công nghiệp An ninh, Bộ Công an
	Kỹ thuật viên

	32 
	ĐK DNTW
	Võ Đức Thảo
	1985
	
	Kinh
	Kỹ sư cơ khí, Xí nghiệp Xây lắp, khảo sát và sửa chữa các công trình khai thác dầu khí, Vietsovpetro
	Kỹ sư

	33 
	
	Trần Quang Vũ
	1988
	
	Kinh
	Kỹ sư Công ty Đường ống khí Nam Côn Sơn, Tổng Công ty Khí Việt Nam
	Kỹ sư

	34 
	
	Nguyễn Văn Dũng
	1987
	
	Kinh
	Kĩ sư công nghệ hóa dầu, Trưởng ca Xưởng Ammonia
, Tổng Công ty Phân bón hóa chất Dầu khí, Nhà máy Đạm phú mý, Xưởng ammonia
	Kỹ sư

	35 
	
	Nguyễn Thành Linh
	1986
	
	Kinh
	Kỹ sư cơ khí thiết bị bơm, Phòng KTBD
, Nhà máy Đạm Cà Mau
	Kỹ sư

	36 
	
	Mai Hải Đăng

090.813.7148
	1985
	
	Kinh
	Kỹ sư, Máy trưởng, Quản lý tàu chứa FSO GOLDEN STAR, Công ty Cổ phần Dịch vụ Khai thác Dầu khí PTSC PPS

	Kỹ sư

	37 
	
	Nguyễn Văn Diệu
	1985
	
	Kinh
	Kĩ sư cơ khí, Tổng Công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí
	Kỹ sư

	38 
	
	Lê Văn Hùng
	1990
	
	Kinh
	Kỹ sư Phòng Công nghệ, Nhà máy Đạm Cà Mau
	Kỹ sư

	39 
	
	Đỗ Phi Long
	1990
	
	Kinh
	Kỹ sư hiệu chỉnh, Xí nghiệp Địa vật lý giếng khoan, Vietsovpetro
	Kỹ sư

	40 
	
	Phạm Phi Bảo
	1986
	
	Kinh
	Kĩ sư Điện - Tự động hóa, Công ty Vận chuyển khí Đông Nam Bộ, Tổng Công ty Khí Việt Nam
	Kỹ sư

	41 
	
	Trần Văn Anh
	1988
	
	Kinh
	Kỹ sư Vận hành Khai thác Máy Tàu thủy, Tổ trưởng Tổ PTSC Lam Sơn, Công ty Cổ phần Dịch vụ Khai thác Dầu khí PTSC
	Kỹ sư

	42 
	
	Trần Ngọc Minh
	1986
	
	Kinh
	Công nhân kỹ thuật, Xưởng Cơ khí, Nhà máy Đạm Cà Mau
	Công nhân

	43 
	
	Nguyễn Văn Quang
	1989
	
	Kinh
	Kỹ sư cơ khí, Xưởng Cơ khí, Nhà máy Đạm Cà Mau
	Kỹ sư

	44 
	
	Nguyễn Tuấn Minh
	1992
	
	Kinh
	Kỹ sư khai thác, Xí nghiệp Khai thác Dầu khí, Vietsovpetro
	Kỹ sư

	45 
	
	Lữ Thành Việt
	1988
	
	Kinh
	Kỹ sư điện tự động, Công ty Tôn Phương Nam, Tổng Công ty Thép Việt Nam
	Kỹ sư

	46 
	
	Nguyễn Tất Hùng
	1987
	
	Kinh
	Kỹ sư CNTT, Phó trưởng Phòng Kỹ thuật, Trung tâm Quản lý điều hành mạng, Tổng Công ty Viễn thông Mobifone
	Kỹ sư


	47 
	Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp
	Trương Thế Diệu

0989392097
	1997
	
	Kinh
	Viện Đào tạo kỹ năng nghề DENSO Việt Nam, Công ty TNHH DENSO Việt Nam
	Sinh viên

	48 
	
	Vũ Trọng Đạt

0359045016
	1997
	
	Kinh
	Sinh viên Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội
	Sinh viên

	49 
	
	Nguyễn Văn Hưng

096.230.7476
	1998
	
	Kinh
	Sinh viên Trường Cao đẳng Cơ điện Hà Nội
	Sinh viên

	50 
	
	Nguyễn Văn Quân

0386.306.813
	1996
	
	Kinh
	Sinh viên Trường Cao đẳng Cơ điện Hà Nội
	Sinh viên

	51 
	
	Phan Văn Quốc

0985899860
	1997
	
	Kinh
	Viện Đào tạo kỹ năng nghề DENSO Việt Nam, Công ty TNHH DENSO Việt Nam
	Sinh viên

	52 
	
	Nguyễn Thái Phương

035.315.0537
	1997
	
	Kinh
	Sinh viên Trường Cao đẳng Kỹ nghệ II
	Sinh viên

	53 
	
	Lê Thanh Dương

0963.492.2519
	1997
	
	Kinh
	Sinh viên Trường Đại học Giao thông Vận tải TP. Hồ Chí Minh
	Sinh viên

	54 
	
	Trần Văn Phúc

0355527988
	1997
	
	Kinh
	Sinh viên Trường Đại học Công nghiệp TP. Hồ Chí Minh
	Sinh viên

	55 
	
	Bùi Duy Kiệm

036.5966.016
	1998
	
	Kinh
	Sinh viên Trường Cao đẳng Xây dựng công trình đô thị
	Sinh viên

	56 
	Vĩnh Phúc
	Nguyễn Mạnh Hùng

0918.096.949
	1986
	
	Kinh
	Phó Giám đốc Trung tâm điều hành thông tin, VNPT Vĩnh Phúc
	Kỹ sư

	57 
	Quảng Ninh
	Nguyễn Đức Quang

0979.455.678
	1990
	
	Kinh
	Kỹ sư đo lường và điều khiển, Phòng Kỹ thuật an toàn, Công ty Cổ phần Nhiệt điện Cẩm Phả
	Kỹ sư

	58 
	
	Nguyễn Văn Thanh

0978.818.248
	1985
	
	Kinh
	Trưởng Phòng Thông gió -  Thoát nước, Công ty Cổ phần Than Hà Lầm 
	Kỹ sư

	59 
	
	Nguyễn Văn Hiền

0936.980.398

0978.135.718
	1986
	
	Kinh
	Công nhân Phòng KTKT
, Công ty Cổ phần Than Vàng Danh
	Công nhân

	60 
	
	Dương Nguyên Bằng

0869286816
	1993
	
	Kinh
	Kỹ sư Phòng Cơ điện vận tải, Công ty Cổ phần Than Mông Dương - Vinacomin
	Kỹ sư

	61 
	
	Nguyễn Trọng Tuệ

0982298318
	1991
	
	Kinh
	Kỹ sư khai thác, Phòng KCM,
 Công ty Than Quang Hanh 
	Kỹ sư

	62 
	Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam
	Phạm Thị Đủ

0967145130
	
	1988
	Kinh
	Công nhân khai thác mủ cao su, Công ty Cổ phần Đầu tư xây dựng Cao su Phú Thịnh, Công ty TNHH MTV Cao su Phú Riềng
	Công nhân

	63 
	
	Nguyễn Thành Phẩm

0354379081
	1987
	
	Kinh
	Công nhân Nông trường Cao su An Lập, Công ty TNHH MTV Cao su Dầu Tiếng
	Công nhân

	64 
	
	Trần Xuân Bách

0975563949
	1989
	
	Kinh
	Công nhân Nông trường Cao su Minh Hòa, Công ty TNHH MTV Cao su Dầu Tiếng
	Công nhân


TRUNG ƯƠNG ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH
�XNBB có phải là Xí nghiệp Bao bì? (Viết rõ ra


�Kiểm tra lại chức vụ của bạn này


�Kiểm tra lại tên xưởng, đơn vị, công ty


�Ghi rõ tên phòng


�PTSC hay PTSC PPS ( kiểm tra lại tên công ty


�Ghi rõ tên phòng


�Ghi rõ tên phòng





